BÀI TẬP LÂM SẢN NGOÀI GỖ

                    GVHD: Ths. Nguyễn Quốc Bình
Bài tập: Đối chiếu với các khái niệm về LSNG mà anh chị đã học hoặc biết được thì các hệ thống phân loại được học trong môn học chưa hoàn thiện ở những điểm nào? Tại sao? Áp dụng cách phân loại của bạn để phân loại các sản phẩm tại website.

 NHÓM SINH VIÊN THỰC HIỆN: 

1.Phùng Thị Hợp                             08115037      DH08CB
2.Nguyễn Thị Phương Thuận          08115020      DH08CB
3.Huỳnh Chương                             07115003      DH08CB
4.Trần Văn Cường                           08115028      DH08CB
5.Đặng Đình Duy                             08115006      DH08CB
6.Nguyễn Tiến hòa                           07115009      DH08CB
7.Ngô Tấn Lĩnh                                08115010      DH08CB
8.Mai Xuân Tuấn                             08115035      DH08CB
9.Trần Văn Phát                               08115014      DH08CB
10.Đoàn Văn Tiến                            08115021     DH08CB
11.Phan Thị Thùy Trang                 08114090       DH08LN
I. MỘT SỐ NHƯỢC ĐIỂM CỦA CÁC HỆ THỐNG PHÂN LOẠI
1/ Phân loại LSNG theo hệ thống tài nguyên sinh vật rừng Việt Nam: 

+ Do hệ thống phân loại này dựa trên mối quan hệ thân thuộc giữa các loài và nhóm loài cùng sự tiến hóa của chúng nên để phân loại được thì phải có một hiểu biết nhất định về các loài sinh vật. Chính vì vậy sẽ tốn một khoảng thời gian dài để nghiên cứu và tìm hiểu.

+ Do chỉ được chú ý đến các loại LSNG là sinh vật rừng nên các loại  LSNG không phải là sinh vật thi không được chú ý. Trong khi đó có khá nhiều loài LSNG không phải là sinh vật

+ Giá trị sử dụng là một khía cạnh quan trong nhưng lại không được chú ý.

2/ Phân loại LSNG theo tầng thứ:

+ Do mỗi nơi có một điều kiện sống khác nhau các LSNG cũng sẽ khác nhau do thay đổi theo điều kiện tự nhiên nên phương pháp này không thể áp dụng chung cho các đối tượng LSNG. Ngay cả trong cùng một rừng thi nhiều khi cùng loài cung có sự khác biệt.

+ Tương tự phương pháp 1 thì phương pháp này cũng không chú ý đến những LSNG không phải là sinh vật. Chủ điểm của phương pháp nay la thực vật, còn động vật ít được chú ý.

+ Chưa nhấn mạnh tới giá trị sử dụng.

3/ Phân loại theo giá trị sử dụng:

+ Chỉ chú trọng tới giá trị sử dụng còn các đặc điểm về sinh vật học không được chú ý chính vì vậy mà dễ xảy ra nhầm lẫn giữa các loài.

+ Có những loài LSNG có rất nhiều công dụng nên sẽ trùng vào nhiều nhóm.

4/ Phân loại theo hình dạng thân cây:

+ Phương pháp này dựa trên hình thái chung và dạng sống của thân cây. Trong khi LSNG gồm động vật và thực vật thì phương pháp này chỉ dùng để phân loại thực vật ở rừng.

+ Chưa đến giá trị sử dụng.

Tóm lại: Để dễ dàng cho phân loại chúng ta nên phân loại lâm sản ngoài gỗ theo giá trị sử dụng.
II. PHÂN LOẠI THEO GIÁ TRỊ SỬ DỤNG
1. Lâm sản ngoài gỗ dùng làm nguyên liệu công nghiệp, vật liệu và thủ công mỹ nghệ.

· Nguyên liệu công nghiệp:
· Cừu Phan Rang: lông   

· Mật ong rừng U Minh: dùng làm mỹ phẩm

· Nhóm cây cho sợi: lồ ô tre nứa, cây luồng Thanh hóa
· Nhóm cây cho tanin: cây me rừng (họ thầu dầu), cây sim (họ sim), cây chiêu liêu (họ bàng), các loài trong chi đước

· Nhóm cây cho màu nhuộm: cây vang (họ vang), cây điều nhuộm (họ điều nhuộm), gấc (họ bầu bí), Hoàng Đằng.

· Nhóm cây cho tinh dầu: Thiên niên kiện (họ ráy), Bạch đàn trắng (họ sim), cây bạc hà.
· Nhóm cây cho dầu béo: Điều (Thầu dầu), cây thốt nốt (họ cau dừa)
· Nhóm cây cho nhựa sáp sơn: nhựa thông, nhựa dầu, nhựa thông Đà Lạt
· Dùng làm mỹ phẩm:

· Cây Mắc Ca, Trầm Hương (Dó Bầu)
· Thủ công mỹ nghệ:
· Cây luồng Thanh Hóa

· Mây 

· Tre nứa

· Cây mây tắt (Cẩm xuyên – Hà Tĩnh )
· Cây quế - Trà Bồng (cinnamomum cassia)

· Mây Hà Tĩnh
· Cây mây nếp: làm hàng thủ công mỹ nghệ cao cấp

· Dừa Bến Tre

· Heo rừng: lấy răng làm hàng thủ công mỹ nghệ
· Vật liệu : lồ ô tre nứa, cây luồng Thanh Hóa
2.Nhóm LSNG dùng làm lương thực, thực phẩm và chăn nuôi:
· LSNG dùng làm lương thực:

     - Hạt dẻ
· LSNG dùng làm thực phẩm:

· Nấm tràm

· Măng tre nứa

· Trái ươi (Scaphium lychnophorum) ( Thị trấn Đạ Tẻh – Đạ Tẻh – Lâm Đồng )

· Cây thảo quả (amomumarimaticum)
· Cây Chùm Bao

· Thịt Cừu Phan Rang

· Cây Mắc Ca

· Mật ong rừng U Minh

· Rau má
· Sâm Ngọc Linh

· Cây rau nhíp

· Dừa Bến Tre

· Heo rừng

· Dừa nước Cần Giờ (Jussiaea-Repens linn)

· Cây chè xanh (Camellia sinensis)

· Cây tía tô (Perlla frutescens)
3.Nhóm LSNG dùng làm dược liệu

· Hoàng liên ô rô

· Mèo rừng

· Cây Bá Bệnh ( Mật nhân) 

· Cây bọ cạp vàng (cassia fistula)

· Loài thông đỏ (Taxus Wallichiana zucc)
· Cây quế - Trà Bồng (cinnamomum cassia)

· Trái ươi (Scaphium lychnophorum) ( Thị trấn Đạ Tẻh – Đạ Tẻh – Lâm Đồng )
· Mật ong rừng U Minh

· Hà thủ ô (Ply Multiflorum Thumb)

· Thuốc tắm của người Dao
· Sâm Ngọc Linh

· Vooc chà vá chân đen (Pygathrix nigripes): lấy xương làm thuốc
· Cây bạc hà (mentha  arvensis lin)

· Cây trúc đen (phy llostachys nigra)

· Cây Chùm Bao
· Kim Tiền Thảo

· Quế Trà My

· Rau má

· Trầm Hương (Dó Bầu)

· Dừa nước Cần Giờ (Jussiaea-Repens linn)
· Cây Lược Vàng (Callisa fragras)

· Cây chè xanh (Camellia sinensis)
· Cây tía tô (Perlla frutescens)
-    Thiên niên kiện (Homalomera amoraticae)
4.Nhóm LSNG dùng làm cảnh

· Cây lan rừng
· Loài thông đỏ (Taxus Wallichiana zucc)

· Tre nứa
· Cây bọ cạp vàng (cassia fistula)

· Cây phong lan hồ điệp (Phalaenopsis Blulle)
· Cây trúc đen (phy llostachys nigra)
· Cây Lược Vàng (Callisa fragras)
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